TUẦN: 33  Từ  09/05 đến   13/ 05/ 2022         MÔN TIẾNG ANH 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
09/05
	

Sáng
	1
	
	
	
	KT Speaking cả tuần
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	65
	TA Bộ
	4A3
	Unit 19: What animal do… to see?L3
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	65
	TA Bộ
	5A1
	Unit 19:Which place would…visit?L3
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	7
	65
	TA Bộ
	5A2
	Unit 19:Which place would…visit?L3
	Tranh,Máy chiếu

	



BA
10/05
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	65
	TA Bộ
	5A6
	Unit 19:Which place would…visit?L3
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	6
	65
	TA Bộ
	4A1
	Unit 19: What animal do… to see?L3
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
11/05
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	66
	TA Bộ
	4A1
	Unit 20: What are you going to…?L1
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	4
	66
	TA Bộ
	4A3
	Unit 20: What are you going to…?L1
	Tranh,Máy chiếu

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	65
	TA Bộ
	5A5
	Unit 19:Which place would…visit?L3
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	7
	65
	TA Bộ
	4A5
	Unit 19: What animal do… to see?L3
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



NĂM12/05
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	66
	TA Bộ
	5A6
	Unit 20:Which one is more ….?L1
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	6
	66
	TA Bộ
	5A1
	Unit 20:Which one is more ….?L1
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	7
	66
	TA Bộ
	5A2
	Unit 20:Which one is more ….?L1
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	8
	
	
	
	
	

	

SÁU
13/05
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	66
	TA Bộ
	4A5
	Unit 20: What are you going to…?L1
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	4
	66
	TA Bộ
	5A5
	Unit 20:Which one is more ….?L1
	Tranh,Máy chiếu

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



	                                                                          Ngày 09 tháng 05 năm 2022
 (
LêThịHậu
)	                                                                                
TUẦN: 34  Từ  16/05 đến   20/ 05/ 2022         MÔN TIẾNG ANH 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
16/05
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	67
	TA Bộ
	4A3
	Unit 20: What are you going to…?L2
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	67
	TA Bộ
	5A1
	Unit 20:Which one is more ….?L2
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	7
	67
	TA Bộ
	5A2
	Unit 20:Which one is more ….?L2
	Tranh,Máy chiếu

	



BA
17/05
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	67
	TA Bộ
	5A6
	Unit 20:Which one is more ….?L2
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	6
	67
	TA Bộ
	4A1
	Unit 20: What are you going to…?L2
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
18/05
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	68
	TA Bộ
	4A1
	Unit 20: What are you going to…?L3
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	4
	68
	TA Bộ
	4A3
	Unit 20: What are you going to…?L3
	Tranh,Máy chiếu

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	67
	TA Bộ
	5A5
	Unit 20:Which one is more ….?L2
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	7
	67
	TA Bộ
	4A5
	Unit 20: What are you going to…?L2
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



NĂM19/05
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	68
	TA Bộ
	5A6
	Unit 20:Which one is more ….?L3
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	6
	68
	TA Bộ
	5A1
	Unit 20:Which one is more ….?L3
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	7
	68
	TA Bộ
	5A2
	Unit 20:Which one is more ….?L3
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	8
	
	
	
	
	

	

SÁU
20/05
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	68
	TA Bộ
	4A5
	Unit 20: What are you going to…?L3
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	4
	68
	TA Bộ
	5A5
	Unit 20:Which one is more ….?L3
	Tranh,Máy chiếu

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



	                                                                          Ngày 16 tháng 05 năm 2022
 (
LêThịHậu
)	                                                                                
TUẦN: 35  Từ  23/05 đến   27/ 05/ 2022         MÔN TIẾNG ANH 
	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	PHÂN MÔN
	LỚP
	TÊN BÀI
	Hìnhthức

	


HAI
23/05
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	69
	TA Bộ
	4A3
	Review 4+Short story 4
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	69
	TA Bộ
	5A1
	Review 4+Short story 4
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	7
	69
	TA Bộ
	5A2
	Review 4+Short story 4
	Tranh,Máy chiếu

	



BA
24/05
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	69
	TA Bộ
	5A6
	Review 4+Short story 4
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	6
	69
	TA Bộ
	4A1
	Review 4+Short story 4
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



TƯ
25/05
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	70
	TA Bộ
	4A1
	Correcting Final Test
	Paper Test

	
	
	4
	70
	TA Bộ
	4A3
	Correcting Final Test
	Paper Test

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	69
	TA Bộ
	5A5
	Review 4+Short story 4
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	7
	69
	TA Bộ
	4A5
	Review 4+Short story 4
	Tranh,Máy chiếu

	
	
	8
	
	
	
	
	

	



NĂM26/05
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	70
	TA Bộ
	5A6
	Correcting Final Test
	Paper Test

	
	
	6
	70
	TA Bộ
	5A1
	Correcting Final Test
	Paper Test

	
	
	7
	70
	TA Bộ
	5A2
	Correcting Final Test
	Paper Test

	
	
	8
	
	
	
	
	

	

SÁU
27/05
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	70
	TA Bộ
	4A5
	Correcting Final Test
	Paper Test

	
	
	4
	70
	TA Bộ
	5A5
	Correcting Final Test
	Paper Test

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	



	                                                                          Ngày 23 tháng 05 năm 2022
 (
LêThịHậu
)	                                                                                



